
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA DŨNG

Số 

báo danh
Tên đăng nhập Tên học sinh Lớp Điểm

Thời gian 

làm bài

11057253 tnv01082528 Đỗ Huy Đồng 5A2 290 15 phút 35 giây

11057239 tnv01082515 Vũ Gia Hân 5A1 280 12 phút 20 giây

11057217 tnv01082493 Nguyễn Hoàng Bảo Trang 5A1 280 12 phút 20 giây

11057210 tnv01082486 Nguyễn Thúy An 5A1 280 15 phút 20 giây

11057320 tnv01082595 Nguyễn Bảo Anh 5A1 280 15 phút 30 giây

11057261 tnv01082536 Phạm Tuệ Lâm 5A2 280 15 phút 59 giây

11057232 tnv01082508 Vũ Huy Nguyên 5A1 270 13 phút 47 giây

10604245 lehoangtruclinh12 Lê Hoàng Trúc Linh 5A1 270 17 phút 27 giây

11057246 tnv01082522 Nguyễn Quỳnh Anh 5A2 270 18 phút 11 giây

11057243 tnv01082519 Phạm Nguyên An 5A2 270 18 phút 18 giây

10672007 nd2-0244 Nguyễn Khánh Ly 5A1 270 20 phút 52 giây

11057275 tnv01082550 Đoàn Nguyễn Tường Vân 5A2 270 22 phút 4 giây

11057224 tnv01082500 Nguyễn Gia Linh 5A1 260 16 phút 26 giây

11057254 tnv01082529 Đoàn Khánh Hà 5A2 260 21 phút 21 giây

11057218 tnv01082494 Hoàng Trung Hải 5A1 240 15 phút 24 giây

266544954 nhuquynh2213 Đỗ Như Quỳnh 5A2 240 21 phút 35 giây

556616798 nguyenluonghamy13122013 Nguyễn Lương Hà My 5A1 230 16 phút 3 giây

11057378 tnv01082652 Nguyễn Vũ Trà My 5A5 230 17 phút 56 giây

547074213 vuthanhthaomy Vũ Thanh Thảo My 5A4 230 18 phút 7 giây

11057278 tnv01082553 Vũ Diệu Vy 5A2 230 21 phút 32 giây

10575875 dangkhoi6213 Nguyễn Đăng Khôi 5A4 230 23 phút 32 giây

311763218 bachgiabach Bạch Gia Bách 5A2 200 17 phút 37 giây

11057307 tnv01082582 Ngô Linh Phi 5A3 190 30 phút 0 giây

11057216 tnv01082492 Chu Minh Đức 5A1 180 17 phút 38 giây
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